SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NH: 2023 - 2024
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  MÔN TOÁN – KHỐI 10
TRƯỜNG THPT AN LẠC           Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề )

                        

(Đề kiểm tra có 01 trang)

Câu 1:  (1,5 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

          a) 
[image: image1.wmf]42

yx

=-

            b) 
[image: image2.wmf]2

1

56

y

xx

=

-+

        c) 
[image: image3.wmf]52

yxx

=-+-


Câu 2 :(1.0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số sau:
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Câu 3: (1.0điểm) Cho hàm số xác định trên đoạn 
[image: image5.wmf][
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 như hình bên, hãy xác định các khoảng biến thiên và tập giá trị của hàm số đó trên đoạn 
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Câu 4:(1.5 điểm) Cho hàm số bậc hai 
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 có đồ thị là parabol 
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   rằng 
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 có đỉnh 
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 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 7. Xác định a, b, c
Câu 5: (1.0 điểm) 
  Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu sau:
        89; 89; 90; 90; 72; 85; 87; 88; 99; 91; 94; 91; 92
Câu 6 : (1.0 điểm) Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chứng minh rằng:

       a) 
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Câu 7: ( 1.0 điểm) Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài các véc tơ     

        a) 
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Câu 8: ( 1.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có cạnh BC = 
[image: image16.wmf]8
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  tích vô hướng sau : 

       a) 
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ACBC

uuuruuur

                                b) 
[image: image18.wmf].

ABBC

uuuruuur


Câu 9:(1;0 điểm)
 Ông An dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Ông An cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất ? Biết rằng, Ông An chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.
                                                                   HẾT 
Họ,  tên học sinh: 
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                 ĐÁP ÁN TOÁN  10  - Kì kiểm tra CUỐI HKI  (23 – 24 )  (1) 
	CÂU
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	Hàm số xác định khi: 
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	TXĐ: D = 
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	Hàm số xác định khi: 
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	TXĐ: D = 
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	Hàm số xác định khi: 
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	TXĐ: D = [2; 5]
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	Vẽ đồ thị hàm số sau: 
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	Tọa độ đỉnh S(-1; - 4), Trục đối xứng: x = -1
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	Vẽ đồ thị 
	0.5
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	Khoảng đồng biến: (-2; -1); (1 ; 2)
	0.5

	
	
	Khoảng nghịch biến: (-1; 1)
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	Tập giá trị T = 
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	Cho hàm số bậc hai 
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 có đồ thị là parabol 
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 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 7. Xác định a, b, c.
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 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
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	Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu sau: 89; 89; 90; 90; 72; 85; 87; 88; 99; 91; 94; 91; 92
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	Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chứng minh rằng:
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	Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài các véc tơ     
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	Ta có: 
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	Ta có: 
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	Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có cạnh BC = 
[image: image51.wmf]8
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 . Tính các tích vô hướng sau : 
	

	
	
	TgABC vuông cân tại A có BC = 
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 nên AB = AC = 2a
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	Ông An dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng . Hỏi Ông An cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất ? Biết rằng Ông An chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.
	

	
	
	Gọi x là số ha trồng khoai lang và y là số ha trồng khoai mì
	

	
	
	Ta có hệ: 
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	Biểu diễn miền nghiệm trên hệ trục Oxy, ta được đa giác OABC với O(0;0), A(0;6), B(6;2), C(8;0)
	

	
	
	Vẽ hình trên hệ trục toạ độ Oxy
	0.25

	
	
	Gọi F là số tiền Ông An thu được: F = 20x+25y
	

	
	
	Tại O: F = 0, tại A: F=150, tại B: F= 170, tại C: F = 160
	

	
	
	F đạt giá trị lớn nhất bằng 170 tại B(6;2)
	0.25

	
	
	Vậy để thu được nhiều tiền nhất, Ông An trồng 6ha khoai lang và 2ha khoai mì.
	0.25


                                                          HẾT

BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi 

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng
cao

	1

2

3
	Tìm tập xác định của hàm số
	Hàm số bậc hai và đồ thị
	Hàm số và đồ thị; Hàm số bậc hai
	Nhận biết:
- Tìm được tập xác định hàm số.

Thông hiểu:

- Tìm được tập xác định hàm số. 
	2
	1
	0
	0

	
	Vẽ đồ thị Parabol (P)
	
	Hàm số bậc hai
	Nhận biết:

- Nhận biết được các tính chất cơ bản của parabol như đỉnh, trục đối xứng.

- Nhận biết được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị.

Thông hiểu:

- Vẽ được parabol.
	0
	1
	0
	0

	
	Xác định các khoảng biến thiên và tập giá trị
	
	Hàm số và đồ thị; Hàm số bậc hai
	Nhận biết:
- Biết được tính đơn điệu của hàm số thông qua đồ thị.

Thông hiểu
- Xác định được sự biến thiên và tập giá trị của đồ thị hàm số cho trước.
	0
	1
	0
	0

	4
	Xác định Parabol (P)
	
	Hàm số bậc hai
	Vận dụng:

Sử dụng các kiến thức về tọa độ đỉnh, trục đối xứng, điểm đi qua, … để xác định phương trình parabol.
	0
	0
	1
	0

	5
	Tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu dữ liệu
	Thống kê
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	Nhận biết:

Biết được số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu dữ liệu.
Thông hiểu:

Phân biệt số trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu dữ liệu
	0
	1
	0
	0

	6

7

8
	Chứng minh một đẳng thức vectơ
	Vectơ
	Khái niệm vectơ; Tổng và hiệu của hai vectơ
	Nhận biết:

Nhận biết được những tính chất hình học của tổng và hiệu của hai vectơ.

Thông hiểu:

- Mô tả và thực hiện được tổng và hiệu của hai vectơ.

- Chứng minh được đẳng thức vectơ.
	2
	0
	0
	0

	
	Tính độ dài của vectơ
	
	Tổng và hiệu của hai vectơ; Tích của một số với một vectơ
	Nhận biết: Tính được độ dài của vectơ

Thông hiểu:

- Mô tả và thực hiện được tổng và hiệu của các vectơ để tính độ dài của chúng.
	1
	1
	0
	0

	
	Tích vô hướng của hai vectơ
	
	Tích vô hướng của hai vectơ
	Nhận biết:

Biết được tích vô hướng của hai vectơ, góc giữa hai vectơ

Thông hiểu:

Tính được độ dài vectơ để xử lí tích vô hướng.


	1
	1
	0
	0

	9
	Toán thực tế (bài toán tối ưu)
	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Hệ bất phương trình bậc nhất hai
	Vận dụng: Tìm và biểu diễn được miền nghiệm, qua đó suy ra GTLN, GTNN trong bài toán tối ưu để giải quyết vấn đề.
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